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11410505511 Nghiêm Văn Bình 17/03/1998 TP Hà Nội Nam 3.36 137  0 G

11410505002 Phùng Văn Chiến 31/10/1998 Nam Định Nam 2.62 137  0 K

11410505363 Nguyễn Văn Chính 26/07/1998 TP Hà Nội Nam 3.31 137  0 G

11410504854 Nghiêm Xuân Diện 15/02/1998 Bắc Giang Nam 2.72 137  0 K

11410505265 Hà Trung Đức 30/06/1997 Phú Thọ Nam 2.96 137  0 K

11410505426 Hồ Thị Dung 14/06/1998 Nghệ An Nữ 3.77 137  0 XS

11410504947 Đàm Văn Dương 11/01/1998 Hưng Yên Nam 2.65 137  1 K

11410504888 Nguyễn Văn Duy 17/05/1998 Hưng Yên Nam 2.86 137  0 K

11410505079 Nguyễn Hoàng Hải 01/09/1998 Bắc Ninh Nam 3.04 137  0 K

114105053410 Nguyễn Ngọc Hải 23/10/1998 TP Hà Nội Nam 2.78 137  0 K

114105054711 Vũ Quang Hiến 15/02/1998 Hải Dương Nam 2.8 137  0 K

114105050312 Trần Văn Hoàng 12/07/1998 Thanh Hoá Nam 3 137  0 K

114105049713 Đinh Thị Hợp 23/08/1998 Bắc Giang Nữ 3.04 137  0 K

114105051614 Phạm Ngọc Hùng 22/10/1998 Thái Bình Nam 2.71 137  0 K

114105048915 Trịnh Lê Hùng 06/02/1998 Nam Định Nam 3.09 137  0 K

114105051316 Nguyễn Trường Sinh 15/11/1998 Thái Bình Nam 2.72 137  0 K

114105053117 Nguyễn Văn Tài 29/03/1998 Hải Dương Nam 2.91 137  0 K

114105048318 Nguyễn Hồng Thái 02/10/1998 Bắc Giang Nam 2.48 137  1 TB

114105054319 Phạm Minh Thái 11/08/1998 Thái Bình Nam 3.35 137  0 G

114105055220 Hồ Đức Thắng 29/09/1998 Nghệ An Nam 2.73 137  0 K

114105055621 Phan Sỹ Thuần 05/01/1998 Nam Định Nam 2.86 137  0 K

114105047922 Phùng Văn Tiến 14/03/1998 Bắc Giang Nam 2.63 137  1 K

114105052923 Nguyễn Văn Tiệp 10/05/1998 Thái Bình Nam 2.97 137  0 K

114105047624 Nguyễn Bá Trọng 09/02/1998 TP Hà Nội Nam 3.32 137  0 G

114105049625 Nguyễn Thị Tú Uyên 03/06/1998 Bắc Giang Nữ 3.5 137  0 G
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Thống kê sinh viên tốt nghiệp

Xuất sắc Giỏi Khá Trung bình Tổng số

 1  5  18  1  25
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